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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2019


Kính gửi:  

- Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương;
      
- Bệnh viện Châm cứu Trung ương;
       
- Học viện, Trường đại học Y, Dược trực thuộc Bộ Y tế;
       
- Khoa YHCT các bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
                 
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
(sau đây gọi là đơn vị)

Ngày 25/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1893/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030. Thời gian qua, Bộ Y tế đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, hướng dẫn Sở Y tế phối hợp với các sở, ban ngành tổ chức thực hiện, từng bước đạt mục tiêu trong kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra. 

Để có cơ sở báo cáo Lãnh đạo Bộ và Thủ tướng Chính phủ theo quy định, Cục Quản lý Y, Dược cỏ truyền - Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tiến hành thổng kết công tác y dược cổ truyền năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (theo đề cương gửi kèm công văn) và báo cáo về Cục Quản lý Y, Dược cỏ truyền - Bộ Y tế để Cục tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ và Thủ tướng Chính phủ. 

Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 20/12/2021. Báo cáo gồm kết quả năm 2021, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển công tác y, dược cổ truyền năm 2022 và phụ lục số liệu theo QĐ 4822/QĐ-BYT gửi về Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế, 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và qua email: quynhnt.ydct@moh.gov.vn .
Chi tiết liên hệ: TS.BS. Hoàng Thị Hoa Lý, ĐT: 0912081218 hoặc ThS.BS. Nguyễn Trọng Quỳnh, ĐT: 0916586409.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo);
- PCT  (để biết);

- Lưu: VT, VP.

	CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thế Thịnh


	
	


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Ban hành kèm theo Công văn số      /YDCT-VP, ngày  /    /2021

của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền


1. Mục đích:

Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu trong Quyết định 1893/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030. 

2. Yêu cầu:


Xây dựng được báo cáo đánh gia được kết quả đã đạt được năm 2021 triển khai thực hiện 1893/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030, rút ra được những bài học kinh nghiệm và đề ra được nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong năm 2022.

3. Nội dung báo cáo:

Phần I. Kết quả đạt được:

Tóm tắt tình hình chung của địa phương (Kinh tế, Chính trị, xã hội…) và tình hình công tác phát triển y dược cổ truyền tại địa phương.
1. Công tác hoàn thiện thể chế, quản lý, chỉ đạo điều hành
1.1. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách:
1.2. Về công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo điều hành:

Trong 2021 năm, địa phương đã tổ chức thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện 1893/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030 (Văn bản đã ban hành).

1.3. Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về y, dược cổ truyền:

1.4. Công tác xây dựng kế hoạch phát triển y, dược cổ truyền tại địa phương:

Sở Y tế đã tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố ban hành được Kế hoạch phát triển y, dược cổ truyền của địa phương? (Số văn bản hành). Nếu chưa ban hành cần nêu rõ lý do.

2. Công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền

2.1. Hệ thống khám chữa bệnh bằng y dược cổ truyền:

Công lập:

-  Số lượng Bệnh viện y dược cổ truyền (So sánh với năm 2021).
- Tổng số bệnh viện đa khoa có khoa y học cổ truyền (YHCT)/tổng số bệnh viện đa khoa (So sánh với năm 2021).
- Tổng số Phòng khám đa khoa có bộ phận khám chữa bệnh bằng YHCT/Tổng số (So sánh với năm 2021).
- Tổng số Trạm Y tế xã, phường, thị trấn có cán bộ YHCT trong biên chế của trạm/ số lượng cán bộ hợp đồng về YHCT; Lương y đang tham gia công tác khám, chữa bệnh tại trạm y tế theo hướng dẫn tại công văn số 97 (So sánh với năm 2021).

- Tổng số Trạm y tế xã có hoạt động khám chữa bệnh bằng YHCT (So sánh với năm 2021).
Ngoài công lập:

- Số lượng Bệnh viện YHCT tư nhân (So sánh với năm 2021).
- Tổng số phòng chẩn trị YHCT (So sánh với năm 2021).
2.2. Thực hiện chỉ tiêu khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT (So sánh với năm 2021).
- Tỉ lệ khám bệnh bằng YHCT, kết hợp YHCT với YHHĐ trên tổng số khám chữa bệnh chung tại tuyến tỉnh chiếm.....% (trong đó điều trị ngoại trú chiếm....%, điều trị nội trú và nội trú ban ngày chiếm ....%);

- Tỉ lệ khám bệnh bằng YHCT, kết hợp YHCT với YHHĐ trên tổng số khám chữa bệnh chung tại tuyến huyện là .....%(trong đó điều trị ngoại trú chiếm ....%, điều trị nội trú và nội trú ban ngày chiếm ...%);

- Tỉ lệ khám bệnh bằng YHCT, kết hợp YHCT với YHHĐ trên tổng số khám chữa bệnh chung tại tuyến xã là .....% (trong đó điều trị ngoại trú chiếm ...%, điều trị nội trú và nội trú ban ngày chiếm ....%).

3. Nhân lực y dược cổ truyền (So sánh với năm 2021): Tuyến tỉnh chiếm ......%; Tuyến huyện chiếm....%; Tuyến xã chiếm.....%?  
4. Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực:

4.1. Hệ thống đào tạo nguồn nhân lực y, dược cổ truyền tại địa phương và các loại hình đào tạo:

4.2. Số lượng đã đào tạo, tốt nghiệp năm 2021.

4.3. Một số bất cập trong công tác đào tạo nhân lực Y dược cổ truyền.

5. Công tác nghiên cứu khoa học năm 2021

5. Công tác phát triển, chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu:

5.1. Về công tác quản lý chât lượng dược liệu:

Công tác phát triển dược liệu trong nước: đã ban hành kế hoạch phát triển dược liệu trong nước (báo cáo cụ thể)

Danh mục các loài dược liệu tại địa phương có tiềm năng khai thác phát triển

	Stt
	Tên dược liệu
	Tên khoa học
	Bộ Phận dùng
	Diện tích (ha)
	Sản lượng dự kiến
	Địa điểm nguồn cung cấp (*)



	
	
	
	
	
	
	Nuôi trồng
	Thu hái

	1
	Bạch chỉ
	Radix Angelica dahuricae
	Rễ
	…
	…
	
	Xã Mường lống, Huyện Kỳ sơn


(*) Nêu rõ vùng nuôi trồng, thu hái dược liệu là nguồn cung cấp chính cho cơ sở (huyện, xã)

5.2. Công tác chế biến dược liệu, vị thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh:

- Tình hình chung về quản lý chất lượng:

- Số mẫu được kiểm tra đánh giá chất lượng:

- Số mẫu vi phạm chất lượng:

5.3. Công tác chế biến, bào chế dược liệu, thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh

- Số lượng cơ sở có chế biến, bào chế dược liệu, vị thuốc (nêu tên đơn vị cụ thể):

- Số lượng dược liệu chế biến:       


- Sản lượng chế biến trung bình/năm:

- Số lượng thuốc cổ truyền thành phẩm do cơ sở khám chữa bệnh tự bào chế:

- Sản lượng thuốc cổ truyền thành phẩm do cơ sở khám chữa bệnh tự bào chế:

5.4. Công tác đấu thầu, sử dụng dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh

- Phương thức đấu thầu dược liệu, vị thuốc cổ truyền tại tỉnh

Tập trung



Không tập trung



- Tổng kinh phí  gói  thầu dược liệu:




+ Số lượng dược liệu: VD 200 loại

+ Tổng Khối lượng dược liệu: VD 150 tấn

- Tổng kinh phí gói thầu vị thuốc cổ truyền:

+ Số lượng vị thuốc: VD 200 loại

+ Tổng Khối lượng vị thuốc: VD 150 tấn

- Tổng kinh phí gói thầu thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu: VD 50 tỷ

+ Tổng số loại thuốc thành phẩm: VD 100 loại


6. Công tác thanh tra, kiểm tra: Thống kê số liệu năm 2021.


8. Công tác xã hội hoá: Các hình thức xã hội hóa đã triển tại địa phương
9. Công tác quản lý hành nghề: Thống kê số liệu năm 9/2020 đến 9/2021.
9.1. Cấp chứng chỉ hành nghề.

9.2. Cấp giấy phép hoạt động.

10. Tin học hóa và ứng dụng công nghệ thông tin: 

11. Kinh phí đầu tư cho phát triển YDCT: Thông kê nguồn kinh phí đầu tư năm 2021 cho công tác phát triển YDCT (kinh phí đầu tư cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, đầu tư đào tạo nguồn nhân lực và các hoạt động khác...).
12. Công tác Hợp tác quốc tế:

Phần II. Đánh giá chung kết quả thực hiện

1. Đánh giá kết quả nổi bật đã đạt được.

2. Những chỉ tiêu chưa hoàn thành.

- Thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện

- Khó khăn

- Phân tích nguyên nhân

Phần III. Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm,

 một số chỉ tiêu cần đạt và giải pháp năm 2022
1. Mục tiêu chung: 

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm

3. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2022:

4. Giải pháp.

4.1. Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý và mạng lưới khám, chữa bệnh bằng Y dược cổ truyền


4.2. Phát triển nguồn nhân lực:
4.3. Đổi  mới cơ chế, chính sách Y dược cổ truyền:

4.4. Phát triển dược liệu, thuốc cổ truyền và thuốc dược liệu

4.5. Tăng cường vai trò của Hội Đông y trong khám chữa bệnh

4.6. Đầu tư ngân sách cho lĩnh vực y, dược cổ truyền
4.7. Tăng cường công tác Hợp tác quốc tế

Và các giải pháp khác nếu có

Phần IV. Kiến nghị

1. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ:

2. Bộ Y tế:

3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam:
4. UBND tỉnh, thành phố
